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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /YCBG-XMCP 

 

V/v: Báo giá “Cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị nồng 

độ bụi, khí thải, can áp và biến tần công suất nhỏ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                    Cẩm Phả, ngày       tháng   11   năm 2023 

 

Kính gửi: Quý Công ty 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

1 

Sửa chữa Bộ 

Connection Unit 

RM210/230 

- Thay bo nguồn: 2016710 

- Sửa chữa mạch hiển thị 

- Sửa chữa mạch nguồn 230V: 2016727 

- Sửa chữa bo mạch 24V: 2016728 

- Cài đặt phần mềm, hiệu chuẩn lại toàn 

bộ thiết bị đo. 

Bộ 1  

 

2 

Sửa chữa Bộ 

Transmiter/Receiver 

Unit RM210-2M13: 

- Thay thế bo xử lý tín hiệu trung tâm: 

2016709 

- Sửa chữa bo nguồn: 2021495 

- Sửa chữa bo nguồn cho động cơ: 

2019751 

- Cài đặt phần mềm, hiệu chuẩn lại toàn 

bộ thiết bị đo.  

Bộ 1  

 

3 
Sửa chữa Bộ can áp 

EJA110 

- Sửa chữa mạch nguồn. 

- Sửa chữa mạch khuếch đại đầu ra. 
Bộ 5   

4 
Biến tần FuJi: 

FRN22LM1S-44 

- Sửa chữa bo mạch Driver. 

- Thay thế Module IGBT 

6MB100RSA120-03. 

- Vệ sinh, cài đặt chạy thử. 

Bộ 2  

 

5 
Module CL-

LMRC18AC2 

- Sửa chữa mạch nguồn. 

- Sửa chữa bo mạch điều khiển vào ra. 
Bộ 3   

 

2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai 

bên ký biên bản thanh lý. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá theo các nội dung như sau: 

Số và ký hiệu: 1600/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023
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1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (7) (8) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

trước 14 h, ngày  20 /11/2023 theo địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch,  TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- ĐT: 0333.721.996 -868             Fax: 0333.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, PĐ, Du(01). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 1600/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023

18
33

89
_N

gu
ye

n 
Di

nh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 

Ph
o 

To
ng

 G
iam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
7:

27
   

   
   

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




